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1. Giới thiệu 
Các DNSX có vai trò góp phần tăng trưởng kinh

tế bền vững thông qua tạo ra việc làm, tác động đến
giảm tỷ lệ thất nghiệp và cung cấp sản phẩm cho
khách hàng, nhưng họ phải đối mặt với nhiều thách
thức khác nhau trong việc cung cấp các sản phẩm
hiệu quả và chuyên nghiệp cho khách hàng của họ
(Bouazza và cộng sự, 2015). Theo số liệu Cục thống
kê TP.HCM 2020, các DNSX trên địa bàn TP.HCM
có khoảng 84% số doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn
ở các cấp độ khác nhau, 88% bị thu hẹp thị trường,
52% số DN đã phải cắt giảm lao động. Trước bối
cảnh toàn cầu hóa ngày càng diễn ra sâu rộng như
hiện nay, những thay đổi công nghệ nhanh chóng
đang buộc các DN phải tối ưu hóa quy trình sản xuất
của mình, nhiệm vụ này đã làm tăng tính cấp thiết
cho cải tiến sâu rộng trong quản lý sản xuất, quan hệ
khách hàng, quy trình quản lý chất lượng, tư duy
chiến lược và sự hài lòng của nhân viên nhằm cung
cấp sản phẩm ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu
(Mason và cộng sự, 2015; Oyelaran và Lal, 2006;
Ahmad và cộng sự, 2012).

SXTG là một triết lý nhằm tạo ra hiệu suất kinh
doanh, các mục tiêu cốt lõi của SXTG là xây dựng
lòng tin lẫn nhau và cách thức làm việc độc đáo đảm
bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng đòi
hỏi cao hơn trong khi áp lực không ngừng cắt giảm
chi phí và loại bỏ chất thải trong quá trình sản xuất
(Bhamu và Sangwan, 2014). Để đảm bảo tạo ra các
giá trị tốt nhất, bên cạnh việc giảm các hoạt động phi
giá trị gia tăng, DNSX đã áp dụng các nguyên tắc,
công cụ và kỹ thuật sản xuất khác nhau. Tuy nhiên,
nhiều DN cảm thấy phức tạp và khó khi thực hiện
điều đó một cách có hiệu quả trong từng bối cảnh
của các DN khác nhau, vì thế SXTG là vấn đề đặt ra
nhiều thách thức cho các DN (Baker, 2002), nguyên
nhân chủ yếu do không đảm bảo tài chính, thiếu hụt
lãnh đạo, quản lý, nhân viên và công nhân không
đáp ứng yêu cầu đa kỹ năng, yếu trong chiến lược
ngắn hạn, QLCL không phù hợp và công nghệ sản
xuất lạc hậu là một trong những yếu tố gây ra rào
cản (Sahoo và Yadav, 2018). 

Trong bối cảnh hiện nay các DNSX đang đứng
trước những áp lực từ quyền năng của khách hàng,
nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh,… để đảm bảo kết
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Nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định mối quan hệ giữa sản xuất tinh gọn (SXTG, quản lý chất
lượng (QLCL) và hiệu suất kinh doanh (HSKD). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 379 lãnh đạo,

quản lý và nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh (TP. HCM). Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy SXTG có tác động dương mạnh
nhất đến QLCL, kế đến QLCL tác động dương mạnh thứ hai đến HSKD và cuối cùng SXTG tác động dương
thấp nhất đến HSKD. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất nhằm giúp nhà quản trị của các
DNSX cải thiện SXTG, QLCL, từ đó, góp phần làm tăng HSKD.



quả kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải chú
trọng đến việc sắp xếp quy trình sản xuất, chất
lượng sản phẩm,… Chính vấn đề cấp thiết này, tác
giả nhận thấy cần nghiên cứu về chủ đề: “Mối quan
hệ giữa sản xuất tinh gọn, quản lý chất lượng và hiệu
suất kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất trên
địa bàn TP. HCM” nhằm đề xuất các hàm ý quản trị
về SXTG và QLCL nâng cao quy trình sản xuất từ
đó góp phần mang lại hiệu suất hoạt động kinh
doanh bền vững cho các DNSX trên địa bàn
TP.HCM nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

2. Cơ sở và mô hình nghiên cứu
2.1. Cơ sở nghiên cứu
Thuật ngữ “Sản xuất tinh gọn” lần đầu tiên được

sử dụng trong ngành sản xuất của Nhật Bản bởi
Krafcik (1988). Nó đề cập đến một tập hợp các kỹ
thuật tích hợp các nguyên tắc với mục đích giảm
thiểu sự thay đổi của hệ thống bên trong và bên
ngoài đến mức độ thấp nhất đồng thời tạo ra gia tăng
giá trị đầu ra (Shah và Ward, 2007). Ngoài ra, hiệu
suất tối đa đạt được bằng cách loại bỏ các nguyên
nhân gây ra sự không linh hoạt từ đó dẫn đến cải
thiện QLCL, chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị và
giảm thời gian sản xuất, tăng khách hàng, đồng
nghĩa với HSKD tốt hơn. Một số các nghiên cứu
trước đây cho rằng nếu DN áp dụng SXTG thì đạt
được HSKD cao hơn (Zirar và cộng sự, 2015). Về lý
thuyết nền tảng của SXTG, Moyano-Fuentes và
Sacristán-Díaz (2012) đã phát triển một mô hình cho
phép nhà nghiên cứu hiểu SXTG ở một mức độ rộng
và sâu hơn, SXTG có thể là phân loại như sau: i) sản
xuất đúng lúc (JIT), ii) bảo trì tổng năng suất
(TPM). HSKD của DN được coi là một phương án
khả thi khi một người muốn kiểm tra các tác động
trực tiếp của các hoạt động trong tổ chức
(Turkulainen và Ketokivi, 2013), chẳng hạn như
kiểm tra phát triển lực lượng lao động bằng cách
xem xét kỹ lưỡng các kết quả hoạt động. Theo Shah
và Ward (2003) cho rằng nếu quy trình sản xuất
nhanh và chính xác hơn về chất lượng lần đầu tiên
sẽ ít tốn kém hơn. Bên cạnh đó Cua và cộng sự
(2001) đã chứng minh rằng sự phát triển lực lượng
lao động sẽ làm thúc đẩy các khía cạnh nhất định
của SXTG (QLCL, JIT và TPM), khi đó dẫn đến kết
quả HSKD tăng lên do cắt giảm chi phí như lượng
hàng tồn kho đáp ứng kịp thời, giảm thời gian và
tăng chất lượng. Qua đó cho thấy DN áp dụng
SXTG sẽ có quan hệ chặt chẽ giữa việc giảm thời

gian dẫn đến chi phí giảm và chất lượng được tuân
thủ tốt hơn từ đó tạo ra HSKD cao hơn cụ thể: i)
giảm chi phí sản xuất trên đơn vị, ii) giảm chi phí sai
hỏng, iii) giảm thời gian chu kỳ sản xuất, iv) giảm
thời gian vận chuyển sản phẩm đến khách hàng và
v) tăng năng suất lao động.

2.2. Mô hình nghiên cứu
2.2.1. Sản xuất tinh gọn và hiệu suất kinh doanh
SXTG đã được tiến hành trong suốt tiến trình từ

hệ thống sản xuất Toyota (TPS) đến JIT và cuối cùng
là SXTG. SXTG được thiết kế để đảm bảo rằng sản
phẩm phù hợp được sản xuất với đúng chất lượng và
số lượng bằng cách cung cấp nguyên vật liệu ngay
lập tức khi chúng cần thiết trong khi giảm thiểu chất
thải và đủ linh hoạt để thích ứng với việc thay đổi sản
xuất (Bajjou và Chafi, 2020). SXTG nhằm mục đích
để tối ưu hóa HSKD thông qua giảm lãng phí và
nâng cao giá trị cho người tiêu dùng (Mohammad và
Oduoza, 2019). Hầu hết các nghiên cứu đánh giá
SXTG đều quan sát thấy rằng nó có một tác động
tích cực đáng kể đến HSKD của DN (Iyer và cộng
sự, 2019). Tuy nhiên, một vài tác giả lại cho rằng chỉ
một số DN áp dụng SXTG là phù hợp với môi
trường hoàn cảnh thì mới mang đến HSKD tốt. Đáng
chú ý, một nhóm nhỏ nghiên cứu cho thấy rằng
không có mối quan hệ giữa SXTG và HSKD, họ cho
rằng các kết quả không nhất quán có thể được giải
thích bởi các yếu tố bối cảnh khác nhau, các yếu tố
quy trình sản xuất, phát triển nhân viên và QLCL,
ngoài ra còn khác nhau đặc điểm ngành nghề, chiến
lược kinh doanh, đầu tư công nghệ. Bên cạnh đó
SXTG là một chiến lược hoặc triết lý nhằm thúc đẩy
áp dụng như QLCL và JIT, để giảm thiểu lãng phí và
tăng cường HSKD của DN. Như vậy, việc thực hiện
vận dụng SXTG được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất
hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như hàng tồn kho
sẽ luôn đáp ứng nhu cầu, hàng hóa chất lượng hơn và
thời gian sản xuất ngắn hơn, do đó, sẽ nâng cao
HSKD. Với vài bằng chứng không có mối quan hệ
giữa SXTG và HSKD trong khi nhiều bằng chứng về
mối quan hệ tương quan thuận giữa SXTG với
HSKD, tác giả đề xuất giả thuyết trong bối cảnh
DNSX tại TP.HCM hiện nay:

H1: SXTG tác động tích cực đến HSKD.
2.2.2. Sản xuất tinh gọn và quản lý chất lượng
SXTG có thể được mô tả như một tập hợp các

công cụ ở trong trạng thái cải tiến liên tục và bao
gồm tất cả các cấp độ của tổ chức, SXTG không thể
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xem xét một cách riêng lẻ mà được xem xét từ quan
điểm đa chiều tổng thể (Moyano-Fuentes và cộng
sự, 2012). Trong khi QLCL được đo lường bởi sự
hài lòng của khách hàng ngày càng tăng thông qua
cải tiến liên tục, trong đó tất cả nhân viên đều tích
cực tham gia, mục tiêu cuối cùng là rõ ràng, không
có bất kỳ mâu thuẫn nào và QLCL bắt nguồn từ sự
phát triển về chất lượng của Nhật Bản, nơi nhà máy
Toyota là một trong những DN tiên phong, trong
việc áp dụng triết lý và nguyên tắc của kiểm soát
chất lượng ngay từ cuối của những năm 1950 cho
đến 1980 thì thuật ngữ QLCL ra đời. Cho thấy thuật
ngữ nổi tiếng kiểm soát chất lượng là tiền thân của
QLCL. Lãng phí là mọi thứ làm tăng chi phí mà
không tạo thêm giá trị cho khách hàng, sử dụng
hoàn hảo xác định lãng phí tài nguyên dư thừa và
loại bỏ đây cũng chính là mục tiêu của SXTG. Juran
(1951) gọi sự lãng phí là chi phí chất lượng và sau
này (Juran, 1989) ông gọi đó là cái giá phải trả của
chất lượng kém. SXTG và lãng phí được Juran
(1951) định nghĩa rằng chi phí chất lượng là chi phí
sẽ biến mất nếu không có khuyết tật ở khâu sản xuất,
nghĩa là kiểm soát chất lượng được coi là một ngành
kỹ thuật hẹp và các hoạt động chính được tập trung
vào các khuyết tật trong sản xuất. Đến năm 1989,
ông cho rằng chất lượng kém là tổng của tất cả các
chi phí sẽ biến mất nếu không có vấn đề chất lượng,
nghĩa là kiểm soát chất lượng đã phát triển thành
một triết lý quản lý được gọi là QLCL, không chỉ
đối phó với sản xuất cũng như tất cả các quy trình
khác trong DN và tất cả các loại hình công nghiệp
kể cả các lĩnh vực dịch vụ. Nhu cầu rất lớn để hiểu
và nắm vững chìa khóa các nguyên tắc để xác định
và giảm thiểu lãng phí trong DN và đó là kinh
nghiệm nhu cầu ở mọi nơi trong bất kỳ quy mô, lĩnh
vực ngành nghề của DN nào. Qua đó cho thấy rằng
Nhật Bản là nơi quan tâm đến chất lượng và luôn cải
tiến chất lượng là hàng đầu, đồng nghĩa SXTG và
QLCL có nguồn gốc từ việc QLCL, cả SXTG và
QLCL đều khuyến nghị các lộ trình đơn giản và rõ
ràng để theo dõi các DN đã quyết định bắt tay vào
hành trình chất lượng đối với QLCL và chất lượng
đẳng cấp thế giới. Juran (1998) cho rằng QLCL là
trụ cột cơ bản để thực hiện SXTG, ông cho rằng
SXTG là một phương pháp thúc đẩy giảm thiểu lãng
phí, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh của DN. Do đó, SXTG dẫn đến QLCL
tốt hơn và thông qua đó tác động đến HSKD tốt hơn,

cụ thể như hàng tồn kho thấp hơn, chất lượng cao
hơn và thời gian sản xuất ngắn hơn (Hofer và cộng
sự, 2012). Tuy nhiên, quy trình sản xuất phải ổn
định và có thể dự đoán được để đảm bảo không bị
gián đoạn tại dây chuyền sản xuất, do đó thực thi
QLCL là bước đầu tiên trước khi thực hiện SXTG
(Besterfield, 2004). Từ kết quả một số nghiên cứu
đánh giá vai trò của QLCL trong việc hiện thực hóa
các cải tiến hoạt động từ SXTG, tác giả đề xuất giả
thuyết trong bối cảnh DNSX tại TP.HCM hiện nay:

H2: SXTG tác động tích cực đến QLCL.
2.2.3. Quản lý chất lượng và hiệu suất kinh doanh
Nhiều DN công việc QLCL được thành lập thành

một bộ phận riêng lẻ rõ ràng, tuy nhiên phạm vi hoạt
động khá đa dạng cũng như việc xác định rộng rãi về
các trách nhiệm hoạt động, nhiệm vụ chức năng liên
quan đến QLCL (Antony, 2013), làm cho các hướng
dẫn chung cho việc tổ chức các bộ phận QLCL trở
nên khó khăn hơn. Các nhà lãnh đạo, nhà QLCL phải
đảm bảo yêu cầu về năng lực lãnh đạo, quản lý cũng
như các kỹ năng phù hợp với trách nhiệm cụ thể từng
vị trí của họ, bởi vai trò của họ có thể coi là yếu tố
tạo nên QLCL, nó có thể làm thay đổi bản chất
QLCL. Hendricks và Singhal (2001) cho rằng các
đặc điểm tổ chức như lĩnh vực ngành nghề, quy mô
DN ảnh hưởng đến lợi ích và kết quả của QLCL, việc
khai thác thực hiện chất lượng tạo ra kết quả kinh
doanh tốt trong cả điều kiện môi trường tổ chức ổn
định và năng động. Ngoài ra, có những nghiên cứu
khác cho rằng một bộ phận chất lượng hỗ trợ các cá
nhân trong các bộ phận khác của tổ chức trong công
việc QLCL của họ làm ảnh hưởng tích cực đến
HSKD (Gremyr và cộng sự, 2019). Trong tổ chức
sản xuất mà thiếu sự phối hợp giữa bộ phận QLCL
và các bộ phận khác là nguyên nhân gây nên tổ chức
yếu kém. Một số nghiên cứu việc áp dụng quan điểm
vai trò cá nhân trong QLCL, nhấn mạnh sự chia nhỏ
vai trò và vai trò cá nhân kép trong QLCL tác động
đến HSKD của DN (Antony, 2015). Bên cạnh đó,
mở rộng quan điểm vai trò quan trọng của QLCL
trong DN nó được xem là công cụ hỗ trợ làm tăng
HSKD, nên DN có thể tích hợp QLCL như một phần
của quản lý kinh doanh hoặc cần tập trung tách
QLCL thành một bộ phân riêng biệt hoặc có thể DN
chọn phương án thuê ngoài nhà tư vấn chất lượng
(Waddell và Mallen, 2001). Từ các kết quả nghiên
cứu thực nghiệm trên tác giả đề xuất giả thuyết trong
bối cảnh DNSX tại TP.HCM hiện nay:
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H3: QLCL tác động tích cực đến HSKD
Căn cứ vào kết quả đạt được cũng như hạn chế

của các nghiên cứu thực nghiệm trước có liên quan
và kết hợp thảo luận chuyên gia nhằm phù hợp với
bối cảnh đặc thù của các DNSX tại TP.HCM, từ đó
tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu được nhóm thành
ba giả thuyết riêng biệt: Giả thuyết đầu tiên bao gồm
các nghiên cứu khám phá mức độ tác động của
SXTG đến HSKD, giả thuyết thứ hai kiểm tra tác
động của SXTG đến QLCL và giả thuyết thứ ba tập
trung về phân tích đánh giá mức độ tác động của vai
trò trung gian QLCL đến HSKD như trong Hình 1. 

3. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu này, tác giả sử

dụng các phương pháp nghiên cứu theo trình tự
phương pháp định tính, định lượng và định tính
được thể hiện như sau: 

Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua
thảo luận nhóm tập trung và được tách ra 2 nhóm:
Nhóm 1 bao gồm 9 người là giám đốc DNSX trên
địa bàn TP.HCM và nhóm 2 gồm 5 chuyên gia có
trình độ tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh am
hiểu lĩnh vực quản trị sản xuất nhằm xác định và
đồng thời hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu cũng như
các biến quan sát đo lường của các thành phần
SXTG, QLCL và HSKD tại các DNSX đã được tác
giả đề xuất trên cơ sở các nghiên cứu thực nghiệm
trước đó. Cụ thể có 5 biến quan sát đã được điều
chỉnh từ Bajjou và Chafi (2020) sử dụng để đo lường
SXTG, 5 biến quan sát đã được điều chỉnh từ
Gremyr và cộng sự (2019) để đo lường QLCL và 6
biến quan sát được điều chỉnh từ 2 công trình nghiên
cứu của 2 nhóm tác giả Mohammad và Oduoza
(2019) và Iyer và cộng sự (2019) để đo lường
HSKD. Trong thảo luận nhóm tập trung, tác giả đã

giải thích cho các thành viên hiểu rõ về các khái
niệm trong mô hình nghiên cứu đề xuất và các biến
quan sát đo lường, cụ thể là SXTG, QLCL, HSKD
qua đó, các thành viên tiến hành trao đổi và bày tỏ
quan điểm. Kết quả thảo luận nhóm tập trung cho
thấy, cơ bản những thành viên tham gia thảo luận đều
đồng ý với mô hình đề xuất. Bên cạnh đó các thành
viên đóng góp ý kiến phần lớn xoay quanh việc
chỉnh sửa các thuật ngữ của các biến quan sát sao cho
dễ hiểu; cũng như bổ sung và lược bỏ một số biến
quan sát để phù hợp với các DNSX tại TP.HCM. Sau
khi góp ý từ các chuyên gia, tác giả hoàn thiện bảng

câu hỏi khảo sát gồm
các biến quan sát nhân
khẩu học và 16 câu hỏi
(biến quan sát) đo
lường 3 khái niệm
SXTG, QLCL, HSKD
được thiết kế bằng
thang đo Likert 5 bậc
(từ 1 là hoàn toàn
không đồng ý đến 5 là
hoàn toàn đồng ý). Từ
kết quả sau khi phân
tích định lượng, tác giả

tiếp tục tiến hành phỏng vấn sâu chuyên gia về kết
quả nhằm tái khẳng định kết quả cũng như đề xuất
hàm ý quản trị sát theo thực tiễn.

Nghiên cứu định lượng được thực hiện 2 giai
đoạn. Giai đoạn sơ bộ, nhằm kiểm tra độ tin cậy các
biến quan sát thông qua phân tích Cronbach’s Alpha
bởi phần mềm SPSS 26.0 và sử dụng điểm cắt là
0,70. Nếu có giá trị Cronbach’s Alpha nhỏ hơn
ngưỡng đã thiết lập, nó sẽ bị loại bỏ và không đưa
vào phân tích sâu hơn, kết quả các biến quan sát đều
đạt yêu cầu. Tiếp tục thực hiện giai đoạn chính thức,
nhằm kiểm tra các giả thuyết và đánh giá các biến
quan sát, nghiên cứu tiến hành thực hiện khảo sát
trong thời gian 90 ngày (từ ngày 15 tháng 4 đến
ngày 15 tháng 6 năm 2021). Để tránh các vấn đề đạo
đức, tác giả nhấn mạnh rằng cuộc khảo sát này hoàn
toàn tự nguyện và dữ liệu cung cấp của họ như ý
kiến, nhận thức và thông tin nhân khẩu học sẽ được
ẩn danh, mã hóa, lưu giữ bí mật và chỉ được sử dụng
cho mục đích nghiên cứu. Tuyên bố này được thể
hiện trong phần giới thiệu của bảng câu hỏi, bảng
câu hỏi được ra bản in ra giấy và chuyển trực tiếp
cho những người được hỏi. Sau cuộc khảo sát, quà
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tặng là móc khóa có giá trị tiền tệ rất khiêm tốn thể
hiện sự cảm ơn tử tế. Tổng số 400 DN đã đồng ý
tham gia cuộc khảo sát, mỗi DN chỉ gửi 1 bảng khảo
sát, trong đó 9 bảng câu hỏi đã bị loại vì hơn 10%
dữ liệu bị thiếu, 7 bảng hỏi đánh 2 mức trong cùng
câu và 5 câu được người chọn cùng một mức cho tất
cả các câu trong bản hỏi. Cuối cùng, một tập dữ liệu
bao gồm 379 bảng câu hỏi được sử dụng để phân
tích dữ liệu qua các bước phân tích Cronbach’s
Alpha, nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định
(CFA), mô trình cấu trúc tuyến tính (SEM), boot-
strap với số mẫu n = 5000 cuối cùng xử lý Anova
kiểm định các biến định tính, kết quả phân tích dữ
liệu được thể hiện ở mục kết quả nghiên cứu. 

Phương pháp định tính được thực hiện phỏng
vấn sâu tay đôi với 5 chuyên gia (khác 14 chuyên
gia ban đầu) về kết quả sau khi phân tích định lượng
xác định được mối quan hệ và mức độ tác động giữa
SXTG, QLCL và HSKD nhằm tái khẳng định kết
quả nghiên cứu thực nghiệm cũng như đề xuất hàm
ý chính sách cho các DNSX sát theo thực tiễn.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm mẫu khảo sát ở Bảng 1 được thể hiện

các thông tin cơ bản của người trả lời bao gồm: i)

Loại hình DN trong đó Công ty Cổ phần chiếm cao
nhất 44,9%, thấp nhất DN 100% vốn nước ngoài
chiếm tỷ trọng 2,1%; ii) Lĩnh vực sản xuất công
nghiệp được khảo sát nhiều nhất chiếm 50,1%, thấp
nhất lĩnh vực xây dựng chiếm 9,5%; iii) Số lượng
lao động trong DN được phân loại theo căn cứ theo
Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật hỗ trợ
DN nhỏ và vừa, DN siêu nhỏ có số lao động tham
gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm không
quá 10 người chiếm 9,8%, doanh nghiệp nhỏ có số
lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá
100 người chiếm 20 %, DN vừa có số lao động tham
gia BHXH bình quân năm không quá 200 người
chiếm 38%, còn lại DN lớn có số lao động tham gia
BHXH bình quân năm từ 200 người trở lên chiếm
32,2%; và iv) Đặc biệt đối tượng được khảo sát là
đại diện các DNSX trên địa bàn TP.HCM được phân
bổ giám đốc 49,9%, quản đốc sản xuất 33,5%, tổ
trưởng sản xuất 15% và nhân viên, công nhân 1,6%
những người này có sự hiểu biết sâu sắc về sản xuất
của DN mình trong bối cảnh là các DNSX chịu sức

ép là cạnh tranh
toàn cầu cũng
như yêu cầu của
người tiêu dùng
ngày càng đòi
hỏi cao hơn.

Kết quả xử lý
C r o n b a c h ’ s
alpha lớn hơn 0,7
và giá trị AVE
lớn hơn 0,5 đáp
ứng các điều
kiện để phân tích
các bước tiếp
theo. Do đó, có
thể kết luận rằng
mối quan hệ giữa
các giả thuyết
của mô hình đề
xuất có tương
quan với nhau.
Phân tích này
được thực hiện

bằng cách đánh giá một tập hợp các chỉ số như
CMIN/DF, GFI, TLI, CFI và RMSEA. Những giá trị
trong nghiên cứu này thỏa mãn các ngưỡng chấp
nhận được xác định của các tác giả nghiên cứu có
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liên quan trước đây được thể hiện trong Bảng 2 tóm
tắt các chỉ số mô hình phù hợp, các ngưỡng chấp
nhận và các kết quả. Nhìn chung, có thể kết luận
rằng mô hình này là phù hợp và hợp lệ. Bước tiếp
theo được tiến hành để xác định mối quan hệ các
biến của mô hình bằng cách sử dụng các giá trị p-
value. Các mức ý nghĩa thống kê được biểu thị bằng

giá trị p từ 0 đến 1, khi giá trị p ≤ 0,05 cho thấy có
ý nghĩa thống kê. Trong nghiên cứu này, các giá trị
p đều nhỏ hơn 0,05 và dương nên có thể kết luận
rằng tất cả các biến đều có ý nghĩa thống kê và có
mối tương quan nhau là đáng kể. Có nghĩa là các
giả thuyết của nghiên cứu này đều được chấp nhận.
Đánh giá sâu hơn về kết quả phân tích của SEM, nó

chỉ ra rằng các hệ số
hồi quy chuẩn hóa
đều mang dấu
dương nên chúng
đều hoạt động tích
cực được trình bày ở
Bảng 3 kết quả phân
tích SEM.

Nghiên cứu tiếp
tục kiểm định mô
hình cấu trúc tuyến
tính qua quy trình
Bootstrapping với
kích thước mẫu là
n=5.000. Kết quả
ước lượng được tính
trung bình cho thấy,
độ chệch (bias) tuy
có xuất hiện nhưng
rất nhỏ, trị tuyệt đối
của giá trị quan
trọng CR < 1,96 suy
ra p-value > 5%. Vì
vậy có thể kết luận
rằng, các ước lượng
trong mô hình
nghiên cứu là đáng
tin cậy. Do đó, cả 3
giả thuyết H1, H2 và
H2 đều được chấp
nhận. Ngoài ra,
nghiên cứu cũng đã
tiến hành kiểm định
ANOVA, kết quả
kiểm định phương
sai cho thấy các Sig
đều lớn hơn ý nghĩa
0,05 chứng tỏ rằng
phương sai giữa các
nhóm là giống nhau.
Từ đó cho thấy
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không có sự khác biệt của các biến nhân khẩu học
như loại hình DN, lĩnh vực, số lao động và vị trí việc
làm trong DN trong mối quan hệ tác động tích cực
SXTG đến HSKD với vai trò trung gian của QLCL.

4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu

khám phá và kiểm định vai trò trung gian của QLCL
giữa việc áp dụng SXTG tác động đến HSKD. Kết
quả của nghiên cứu này có hai đóng góp mới quan
trọng sau:

Thứ nhất, Sau khi xử lý số liệu khảo sát kết quả
3 giả thuyết ban đầu đều được chấp nhận, nghiên
cứu tiếp tục tiến hành thảo luận với 5 thành viên là
giám đốc DNSX có kinh nghiệm trên 5 năm tham
gia trực tiếp quản lý tại DN đại diện loại hình DN,
quy mô DN và lĩnh vực sản xuất khác nhau. Sau
khi được giải thích các khái niệm về SXTG,
QLCL, HSKD và trình bày kết quả nghiên cứu. Cụ
thể, kết quả của mô hình cấu trúc tuyến tính cho
thấy SXTG tác động tích cực đến HSKD thông qua
hệ số chuẩn hóa β = 0,286; p-value = 0,000. Các
chuyên gia đồng ý trong bối cảnh hội nhập sâu và
rộng cũng như đứng trước áp lực cạnh tranh gay
gắt buộc các doanh nghiệp phải luôn cải tiến
SXTG vì chính nơi đây làm giảm chi phí không

đáng có trong quá trình sản xuất, khi ấy DN sẽ đạt
HSKD như kế hoạch trong ngắn và dài hạn. Ngoài
ra, kết quả này cũng tương đồng với các nghiên
cứu trước đây của Hardcopf và Shah, R. (2014)
cho rằng SXTG ảnh hưởng đến hiệu quả kinh
doanh thông qua việc xây dựng văn hóa tổ chức
của DNSX và phát triển đội ngũ lao động sẽ dễ
dàng trong quá trình thực hiện SXTG, QLCL từ đó
nâng HSKD (Uhrin và cộng sự, 2017).

Thứ hai, nghiên cứu tiếp tục kiểm định vai trò
trung gian của QLCL trong

việc liên kết mối quan hệ giữa SXTG và HSKD.
Kết quả cho thấy SXTG ảnh hưởng tích cực lên
QLCL với hệ số β = 0,520; p-value = 0,000 kết quả
này đồng quan điểm với nghiên cứu của Dahlgaard
và DahlgaardPark. (2006), nhóm tác giả nghiên cứu
SXTG ảnh hưởng cùng chiều đến QLCL, chất lượng
sáu sigma, và văn hóa công ty của DN. Điều này
cũng được giải thích tại buổi thảo luận, các chuyên
gia cho rằng đối với DNSX khâu QLCL là then chốt
vì hàng hóa đáp ứng nhu cầu khách hàng phải là chất
lượng, chỉ có chất lượng mới làm hài lòng và tạo
lòng trung thành của khách hàng, từ đó góp phần
nâng cao HSKD.
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Thứ ba, kết quả nghiên cứu cũng khẳng định
QLCL tác động mạnh đến HSKD bởi hệ số chuẩn
hóa β = 0,401; p-value = 0,000 với kết quả này cũng
giống như nghiên cứu vai trò của QLCL và ảnh
hưởng tích cực của chúng đến HSKD của Gremyr
và cộng sự (2019), tuy nhiên nhóm tác giả này chủ
yếu phân tích về sự lãng phí trong một quy trình
QLCL cũng như khám phá bốn vai trò khác nhau
của QLCL (nhân viên, kiểm toán viên, người cải
tiến quy trình và người tổ chức) có ảnh hưởng mức
độ tích cực khác nhau đến HSKD. Đồng quan điểm
của 5 giám đốc DNSX họ cho rằng để làm tốt khâu
QLCL thì yếu tố con người quyết định. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 
Hiện nay, các công trình nghiên cứu về lĩnh vực

sản xuất còn khá khiêm tốn, nên nghiên cứu này góp
phần bổ sung bằng chứng thực nghiệm cũng như mô
hình lý thuyết nhằm tạo tiền đề định hướng cho
những nghiên cứu tiếp theo. Với kết quả nghiên cứu
thông qua bộ dữ liệu khảo sát đủ lớn có ý nghĩa
thống kê, ước lượng chuẩn hóa mô hình chính thức
chỉ số bình phương tương quan bội bằng 0,7369
đồng nghĩa là mô hình giải thích được 73,69% và đã
khẳng định được mức độ tác động tích cực theo thứ
tự hệ số chuẩn hóa β giảm dần của mối quan hệ giữa
SXTG, QLCL, HSKD tại các DNSX. Cụ thể SXTG
có tác động dương mạnh nhất đến QLCL với hệ số
β = 0,520, kế đến QLCL tác động dương mạnh thứ
hai đến HSKD với hệ số β = 0,401 và cuối cùng
SXTG tác động dương thấp nhất đến HSKD với hệ
số β = 0,286.  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu với kỳ vọng nâng
cao HSKD của các DNSX trên địa bàn TP.HCM
nói riêng và Việt Nam nói chung trong bối cảnh hội
nhập toàn cầu hóa và tự do thương mại, trình độ
phát triển khoa học công nghệ,… đứng trước các
áp lực cạnh tranh như hiện nay thì DNSX cần tập
trung quan tâm nhiều hơn về việc cải thiện SXTG
và QLCL trong thời gian tới, cụ thể bằng giải pháp
như sau:
Đầu tiên, các nhà lãnh đạo nên chú ý đến việc áp

dụng SXTG trong quá trình sản xuất của DN mình
vì kết quả nghiên cứu cho thấy SXTG có ảnh hưởng
tích cực đến HSKD trong tổ chức. Lãnh đạo các DN
cần xác định SXTG là một kỹ thuật hệ thống quản
lý theo định hướng hiệu quả, luôn trong trạng thái
cải tiến liên tục quy trình sản xuất đảm bảo tính kịp
thời và chính xác về chất lượng ngay từ đầu sẽ ít tốn

kém hơn, do loại bỏ lãng phí, giảm thời gian dẫn đến
giảm chi phí sản xuất cũng như xây dựng lòng tin
nội bộ và cách thức làm việc đáp ứng nhu cầu của
khách hàng. Tuy nhiên, DN cần có kế hoạch thực
hiện SXTG một cách có hiệu quả trong từng bối
cảnh của các DN khác nhau, căn cứ vào tình hình
thực tế tại DN, rà soát những hạn chế cũng như phát
huy điểm mạnh sẵn có. Chẳng hạn DN cần tập trung
yếu tố con người, có kế hoạch đào tạo lực lượng lao
động rõ ràng theo lộ trình, đòi hỏi trang bị kiến thức
chuyên sâu, đa kỹ năng và mức độ tự chủ tự chịu
trách nhiệm ở từng cấp lãnh đạo, quản lý, nhân viên
và công nhân đáp ứng yêu cầu đa kỹ năng, tính linh
hoạt trong môi trường tinh gọn nhằm phát triển lực
lượng lao động, bên cạnh đó khuyến khích tích cực
trao đổi ý kiến trong mối quan hệ giữa mức độ thực
hiện SXTG và HSKD. 

Thứ hai, kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò
trung gian của QLCL trong việc thúc đẩy HSKD,
đồng thời làm cầu nối giữa SXTG và HSKD. Bởi
khi chất lượng sản phẩm kém làm tổng chi phí tăng
lên. Do đó, các nhà lãnh đạo nên chú ý trong việc
định hướng phát triển thành một triết lý QLCL, cấp
lãnh đạo các DN cần xem QLCL có vai trò quan
trọng trong việc thực hiện SXTG vì QLCL không
phù hợp là một trong những yếu tố gây ra rào cản
trong quá trình sản xuất, khách hàng ngày càng
không hài lòng và mất niềm tin về sản phẩm. Để giải
quyết vấn đề này DN chú trọng đến việc thành lập
thành một bộ phận QLCL riêng lẻ rõ ràng có phạm
vi hoạt động cũng như việc xác định cụ thể các trách
nhiệm hoạt động, nhiệm vụ chức năng liên quan đến
QLCL, từ đó việc tổ chức các bộ phận QLCL trở nên
dễ dàng hơn, các nhà lãnh đạo, nhà QLCL phải đảm
bảo yêu cầu về năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như
các kỹ năng phù hợp với trách nhiệm cụ thể từng vị
trí của họ, bởi vai trò của họ có thể coi là yếu tố tạo
nên thành công của DN. 

Ngoài ra, DN cần chú trọng các phương pháp
tiếp cận cơ bản để cải thiện chất lượng như là các
tiêu chuẩn như ISO 9000 và ISO 14000 thường
xuyên đánh giá nội bộ và tạo ra các thủ tục, liên tục
cải tiến quy trình kiểm tra ở mức độ cao, cung cấp
cái nhìn sâu sắc về sự đa dạng của các hoạt động
trong các bộ phận QLCL hiện đại, bên cạnh đó các
lãnh đạo cần quan tâm đến văn hóa tổ chức của DN
từ đó tạo động lực làm việc có trách nhiệm của mọi
thành viên trong tổ chức.

43
!

Số 160/2021

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học



!

Như bất kỳ nghiên cứu nào, mặt dù đạt được mục
tiêu nghiên cứu song bài viết có một số hạn chế có
thể đưa ra các cơ hội nghiên cứu thú vị trong tương
lai. Đầu tiên, số lượng mẫu chưa cao cũng như chưa
phân loại thâm niên DN thành lập, thâm niên công
tác của người được khảo sát. Thứ hai, nghiên cứu
này được thực hiện tại TP.HCM tuy là thành phố lớn
nhưng số lượng DNSX không nhiều vì khuynh
hướng các DNSX được tập trung tại các khu công
nghiệp của các tỉnh nhằm giảm chi phí, thuận lợi
trong sản xuất. Cuối cùng, các DNSX để đạt HSKD
cao còn nhiều yếu tố khác như quản lý tồn kho của
Hofer và cộng sự (2012), quản lý rủi ro chuỗi cung
ứng của Huma và Siddiqui (2019). Hướng nghiên
cứu tiếp theo cần nhân rộng nghiên cứu này với một
kích thước mẫu lớn hơn có thể mang lại sự rõ ràng
hơn cho vấn đề này, tập trung khảo sát các tỉnh có
khu công nghiệp lớn nhiều DNSX khi đó tính đại
diện cao hơn cũng như bổ sung thêm yếu tố đầy đủ
hơn tác động đến HSKD.!
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Summary

This research examines the relationship between
lean production, quality management and business
performance. Surveyed data was collected from 379
leaders, managers and employees working at manu-
facturing enterprises in Ho Chi Minh City. The
result of structural equation modeling (SEM)
showed that the lean production has a strong posi-
tive impact on the quality management, followed by
the quality management has the second strong posi-
tive impact on the business performance and finally
the lean production has the lowest positive impact
on the business performance. Based on the findings,
some implications are drawn to help that the man-
agers of manufacturing enterprises improve lean
production, quality management, thereby contribut-
ing to increasing business performance.
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